


Họ và tên: ...........................................................
BÀI TẬP CUỐI TUẦN 20
Bài 1: Một hình thang có trung bình cộng hai đáy là 8,3 dm. Chiều cao là 7,8 dm. Tính diện tích hình thang đó.
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Bài 2: Cho hai hình tròn như hình vẽ. Chu vi hình tròn lớn là 30,144 cm. Chu vi của hình tròn nhỏ là 21,98 cm. Tính diện tích phần tô màu.
Bài giải
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Bài 3: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài 150m; chiều rộng 100m. Hai đầu sân có 2 sân phụ là 2 nửa hình tròn bán kính bằng nửa chiều rộng sân chính. Tính diện tích toàn sân. 
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Bài 4: Cho hình vẽ như dưới đây. Hỏi AH là đường cao của tam giác nào? Tính diện tích tam giác đó.Biết CH=3cm ; HM=4cm;MB = 6cm ;AH=5cm.
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Bài 5: Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn là 65,8 m, đáy bé và chiều cao lần lượt bằng 45% và 60% đáy lớn. Hãy tính diện tích thửa ruộng bằng đó.
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Bài 6: Giữa đám đất hình vuông chu vi là 60 m, người ta đào một cái giếng hình tròn. Miệng giếng có đường kính 1,4m. Xung quanh miệng giếng có xây một cái thành rộng 0,3m. Tính diện tích phần đất còn lại.
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Bài 7: Một mảnh đất HCN có chu vi là 60 m. Chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Người ta đào 1 cái giếng hình tròn có chu vi là 3,768 m. 

a. Tính diện tích còn lại của mảnh đất.
b, Số lượng rau đã thu được từ mảnh là bao nhiêu kg biết rằng cứ 1 m2thu được 6 kg rau?
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Bài 8: Một đội công nhân sửa 1 đoạn đường trong 3 ngày, ngày thứ nhất sửa được 40% quãng được, ngày thứ hai sửa được 35% quãng đường, ngày thứ ba sửa được 375m. Hỏi:

a. Ngày thứ ba đội công nhân đó sửa được bao nhiêu phần trăm quãng đường?

b. Quãng được mà đội công nhân đó phải sửa dài bao nhiêu ki – lô – mét?
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Bài 9: Đặt tính rồi tính: 

	a, 12,35: 57
	b, 1649 : 4,85
	2745,72 : 43,5
	38901 : 238

	c, 70 : 37
	d, 1,989 : 0,65
	61119 : 4,5                          
	91,08 : 36     


Bài 10: Xác định các vế câu ghép và các cặp từ quan hệ trong các câu sau. 

 a) Vì trời mưa nên đường lầy lội.

 b) Tuy nhà xa nhưng Lan không bao giờ đi học muộn. 

c) Nếu trời nắng thì chúng mình sẽ đi cắm trại vào chủ nhật.

Bài 11: Điền quan hệ từ thích hợp vào chỗ trống.

 a)……Nam kiên trì luyện tập….. cậu ấy sẽ trở thành một vận động viên giỏi.

 b) …. Trời nắng quá….em ở lại đừng về…..

 c) ….hôm ấy anh cũng đến dự…cuộc họp mặt sẽ rất vui.

 d) …..Hươu đến uống nước…Rùa lại nổi lên.
Bài 12. Gạch dưới câu ghép trong đoạn văn sau rồi xác định các thành phần có trong câu.

      Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.

1. Đọc nhiều lần + trả lời câu hỏi các bài tập đọc tuần 21
2. Dựa vào dàn ý chi tiết hãy viết 1 bài văn tả 1 ca sĩ đang biểu diễn, 1 cảnh đẹp của quê hương.
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